
 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN 

CẤP TIỂU HỌC 
Năm học 2023-2024 

(Đính kèm Quyết định số:             /QĐ-PGDĐT-GDTiH ngày        /      /2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị  
Môn phụ 

trách  

1  Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng TiH Nguyễn Thanh Tuyền Nhiều môn 

2  Hồ Thị Kim Minh Phó Hiệu trưởng TiH Yên Thế Nhiều môn 

3  Huỳnh Thị Mai Hân Phó Hiệu trưởng TiH Trần Quốc Toản Nhiều môn 

4  Văn Thị Ngọc Thu Phó Hiệu trưởng TiH Sơn Cang Nhiều môn 

5  Phạm Thị Ngọc Hồng Phó Hiệu trưởng TiH Lê Thị Hồng Gấm Nhiều môn 

6  Lê Thị Hồng Cẩm Giáo viên TiH Bình Giã Ngữ văn  

7  Nguyễn Thị Nữ Hoàng Giáo viên TiH Lạc Long Quân Ngữ văn 

8  Nguyễn Thị Kim Cương Giáo viên TiH Lê Thị Hồng Gấm Ngữ văn 

9  Đỗ Thị Hồng Phúc Giáo viên TiH Nguyễn Văn Kịp Ngữ văn  

10  Cao Thị Duyên Giáo viên TiH Phạm Văn Hai Ngữ văn  

11  Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên TiH Bành Văn Trân Ngữ văn  

12  Võ Quang Thuận Giáo viên TiH Nguyễn Văn Trỗi Toán  

13  Phạm Thị Ngọc Diễm Giáo viên TiH Sơn Cang Toán  

14  Vũ Văn Huynh Giáo viên TiH Yên Thế Toán  

15  Trần Thị Ngọc Hạnh 1983 Giáo viên TiH Nguyễn Thanh Tuyền Toán 

16  Hồ Võ Hoàng Dũng Giáo viên TiH Ngọc Hồi Toán 

17  Nguyễn Đoàn Lê Thanh Giáo viên TiH Bành Văn Trân Toán 

18  Nguyễn Lệ Thanh Tuyền Giáo viên TiH Đống Đa Đạo đức  

19  Đặng Thị Lan Hương Giáo viên TiH Lê Văn Sĩ Đạo đức 

20  Phạm Thị Yến Giáo viên TiH Phan Huy Ích Đạo đức 

21  Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên TiH Phạm Văn Hai Đạo đức 

22  Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TiH Đống Đa Đạo đức  

23  Hồng Thị Tường An Giáo viên TiH Chi Lăng TNXH 

24  Bùi Nguyễn Yến Ly Giáo viên TiH Phú Thọ Hòa TNXH 

25  Ngô Thành Nhân Giáo viên TiH Trần Văn Ơn TNXH 

26  Trương Quỳnh Giao Giáo viên TiH Hoàng Văn Thụ TNXH 

27  Nguyễn Thị Phương Nghi Giáo viên TiH Trần Quốc Toản Khoa học  

28  Nguyễn Xuân An Giáo viên TiH Nguyễn Khuyến Khoa học 

29  Phạm Ngọc Thùy Linh Giáo viên TiH Nguyễn Khuyến Khoa học 

30  Ngô Thị Hải Yến Giáo viên TiH Nguyễn Văn Kịp Khoa học 

31  Vũ Thụy Thảo Vy Giáo viên TiH Cách Mạng Tháng Tám LS&ĐL 



TT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị  
Môn phụ 

trách  

32  Đoàn Thị Phương Thanh Giáo viên TiH Lê Thị Hồng Gấm LS&ĐL 

33  Đào Thị Hương Huệ Giáo viên TiH Trần Quốc Tuấn LS&ĐL 

34  Trần Minh Thảo Giáo viên TiH Trần Văn Ơn LS&ĐL 

35  Nguyễn Ngọc Lê Giáo viên TiH Bành Văn Trân HĐTN 

36  Trần Thị Ngọc Hạnh 1989 Giáo viên TiH Nguyễn Thanh Tuyền HĐTN 

37  Hứa Bảo Tâm Giáo viên TiH Phú Thọ Hòa HĐTN 

38  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên TiH Trần Văn Ơn HĐTN 

39  Trần Thị Thu Trang Giáo viên TiH Thân Nhân Trung HĐTN 

40  Phạm Nguyễn Quỳnh Như Giáo viên TiH Phạm Văn Hai HĐTN 

41  Vũ Đức Long Giáo viên TiH Nguyễn Văn Trỗi Mĩ thuật 

42  Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên TiH Phan Huy Ích Mĩ thuật 

43  Nguyễn Vương Kim Thịnh Giáo viên TiH Bình Giã Âm nhạc 

44  Đỗ Minh Hoàng Giáo viên TiH Phan Huy Ích GDTC 

45  Nguyễn Thị Bích Quyên Giáo viên TiH Yên Thế GDTC 

46  Trần Phước Thiện Giáo viên TiH Lê Văn Sĩ GDTC 

47  Võ Hoàng Đầy Giáo viên TiH Phan Huy Ích Tin học 

48  Nguyễn Thị Thành Giáo viên TiH Lê Văn Sĩ Tiếng Anh 

49  Trần Thị Nhàn Giáo viên TiH Nguyễn Thanh Tuyền Tiếng Anh 

50  Nguyễn Khương Linh Giáo viên TiH Đống Đa Tiếng Anh 

51  Nguyễn Ngọc Hân Giáo viên TiH Tân Sơn Nhất Tiếng Anh 

52  Nguyễn Thị Quỳnh Phương Giáo viên TiH Lê Thị Hồng Gấm Tiếng Anh 

53  Nguyễn Thị Thuỳ Giáo viên TiH Nguyễn Văn Trỗi Tiếng Anh 

54  Nguyễn Thị Hường Giáo viên TiH Trần Quốc Tuấn Tiếng Anh 

55  Đỗ Thị Kim Thuỷ Giáo viên TiH Tân Trụ Tiếng Anh 

56  Mai Thị Ngọc Hạnh Giáo viên TiH Phan Huy Ích Tiếng Anh 

 

Tổng cộng danh sách có 56 CBQL, GV cốt cán cấp Tiểu học năm học 2023-2024./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


